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CÂU HỎI

// question: 0  name: Switch category to $course$/top
$CATEGORY: $course$/top


// question: 0  name: Switch category to $course$/top/Bài thi cuối kỳ 2020
$CATEGORY: $course$/top/Bài thi cuối kỳ 2020



// question: 14272244  name: Kể từ năm 1980, đội tàu container của thế giới đã _____, phản ánh một phần kh...
::Kể từ năm 1980, đội tàu container của thế giới đã _____, phản ánh một phần kh...::[html]Kể từ năm 1980, đội tàu container của thế giới đã _____, phản ánh một phần khối lượng thương mại quốc tế ngày càng tăng.{
	~nhân đôi
	~tăng hơn  ba lần
	=tăng hơn bốn lần
	~tăng hơn năm lần
}


// question: 14272254  name: Một hệ thống pháp lý chủ yếu dựa trên giáo lý tôn giáo được gọi là
::Một hệ thống pháp lý chủ yếu dựa trên giáo lý tôn giáo được gọi là::[html]Một hệ thống pháp lý chủ yếu dựa trên giáo lý tôn giáo được gọi là{
	~hệ thống luật dân sự.
	=hệ thống luật thần quyền.
	~hệ thống thông luật.
	~hệ thống luật tiền lệ.
}


// question: 15362661  name: NHOC03Q012
::NHOC03Q012::[html]Trong nền kinh tế __________ thuần túy, không phải bất kỳ ai lên kế hoạch cung cấp hàng hoá và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất, và số lượng mà chúng được sản xuất. Thay vào đó nó được xác định bởi sự tương tác giữa cung và cầu và báo hiệu cho nhà sản xuất thông qua hệ thống giá cả.{
	~Án lệ
	=Thị trường
	~Chỉ huy
	~Hỗn hợp
}


// question: 14272239  name: Phát biểu nào sau đây không chính xác
::Phát biểu nào sau đây không chính xác::[html]<p>Phát biểu nào sau đây <b>không chính xác?</b><br></p>{
	~<p>Người ta đổ lỗi toàn cầu hóa gây ra thất nghiệp ở các quốc gia phát triển,\nsuy thoái môi trường<br></p>
	~<p>Toàn cầu hóa đã tạo ra những mối đe dọa mới cho các doanh nghiệp đã quen với việc chiếm\nlĩnh thị trường nội địa của họ.<br></p>
	=<p></p><p>Toàn cầu hóa đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và rất được hoan nghênh bởi mọi người\ntin rằng công việc của họ được bảo vệ khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài.</p><br><p></p>
	~<p>Các phát biểu trên đều là phát biểu sai<br></p>
}


// question: 14272288  name: Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ thống chính trị?
::Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ thống chính trị?::[html]<p>Phát\nbiểu nào sau đây là\nđúng về hệ thống chính trị?<br></p>{
	~<p><p>Hệ\nthống chính trị của một quốc gia độc lập với hệ thống kinh tế và pháp luật.</p><br></p>
	~<p><p>Không\nthể có các xã hội dân chủ nhấn mạnh sự pha trộn của chủ nghĩa tập thể và</p>\n\n<p>chủ\nnghĩa cá nhân.</p><br></p>
	=<p><p>Có\nthể có những xã hội chuyên chế không theo chủ nghĩa tập thể.</p><br></p>
	~<p>Hệ\nthống chính trị của một quốc gia không có tầm quan trọng đối với kinh doanh\nquốc tế.<br></p>
}


// question: 14272269  name: Quan điểm của Adam Smith tiến bộ hơn phái trọng thương ở chỗ
::Quan điểm của Adam Smith tiến bộ hơn phái trọng thương ở chỗ::[html]Quan điểm của Adam Smith tiến bộ hơn phái trọng thương ở chỗ{
	=Tất cả các quốc gia đều có lợi hơn nhờ mở cửa mậu dịch
	~Chính phủ phải can thiệt mạnh vào mậu dịch quốc tế
	~Coi vàng là tài sản quý nhất của quốc gia
	~Tất cả đều sai
}


// question: 14272257  name: Tìm nhận định đúng
::Tìm nhận định đúng::[html]Tìm nhận định đúng{
	~một quốc gia được coi là có lợi thế tuyệt đối về một hàng hóa khi họ sản xuất hàng hóa đó với các chi phí nhỏ hơn.
	=quốc gia nào có chi phí cơ hội thấp trong sản xuất một loại hàng hóa nào đó tức là họ có lợi thế so sánh trong việc sản xuất hàng hóa đó.
	~quốc gia có lợi thế tuyệt đối về hàng hóa nào thì họ cũng có lợi thế tương đối trong sản xuất hàng hóa đó.
	~Khi một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối để sản xuất sản phẩm nào thì họ sẽ bị thiệt trong thương mại quốc tế.
}


// question: 14272241  name: Toàn cầu hóa _______ cơ hội cho một công ty mở rộng doanh thu bằng cách bán ...
::Toàn cầu hóa _______ cơ hội cho một công ty mở rộng doanh thu bằng cách bán ...::[html]Toàn cầu hóa _______ cơ hội cho một công ty mở rộng doanh thu bằng cách bán hàng trên toàn thế giới và _____ chi phí bằng cách sản xuất ở các quốc gia nơi có yếu tố đầu vào chính giá rẻ.{
	~giảm, giảm
	~tăng, tăng
	=tăng, giảm
	~giảm, tăng
}

// question: 15362610  name: AD1C03Q006
::AD1C03Q006::[html]<p>Có các hình thức chế độ độc tài lớn trên thế giới hiện nay. Đó là\:<br></p>{
	~<p>tập thể, chủ nghĩa Marx, cánh hữu<br></p>
	~<p>cá nhân, bộ tộc, và cánh hữu<br></p>
	=<p>&nbsp;thần quyền, bộ tộc, và cánh hữu<br></p>
	~<p>&nbsp;thần quyền, chủ nghĩa Mác, cánh tả<br></p>
}


// question: 15362614  name: AD1C03Q014
::AD1C03Q014::[html]<p>Một nền kinh tế còn được gọi là nền kinh tế chủ nghĩa xã hội<br></p>{
	~<p>Nền kinh tế thị trường<br></p>
	~<p>Nền kinh tế chỉ huy<br></p>
	=<p>Nền kinh tế hỗn hợp<br></p>
	~<p>Nền kinh tế độc tài<br></p>
}


// question: 14272251  name: Các nhà nước độc tài thiên về chủ nghĩa  tập thể có xu hướng ban hành luật hạ...
::Các nhà nước độc tài thiên về chủ nghĩa  tập thể có xu hướng ban hành luật hạ...::[html]Các nhà nước độc tài thiên về chủ nghĩa  tập thể có xu hướng ban hành luật hạn chế nghiêm ngặt các doanh nghiệp tư nhân, trong khi các đạo luật do chính phủ ban hành ở các quốc gia dân chủ, nơi mà chủ nghĩa cá nhân chiếm ưu thế lại có xu hướng ủng hộ doanh nghiệp tư nhân và người tiêu dùng. Điều này chỉ ra rằng{
	~hệ thống pháp luật của một quốc gia không bị ảnh hưởng bởi hệ thống chính trị thịnh hành.
	~hệ thống pháp luật không ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của một quốc gia như một trang web hoặc thị trường đầu tư.
	~tất cả các nước có cùng môi trường pháp lý.
	=khuôn khổ pháp lý của một quốc gia phản ánh tư tưởng chính trị thống trị của giai cấp thống trị.
}


// question: 14272248  name: Điều nào sau đây có nhiều khả năng được ủng hộ bởi chủ nghĩa cá nhân?
::Điều nào sau đây có nhiều khả năng được ủng hộ bởi chủ nghĩa cá nhân?::[html]Điều nào sau đây có nhiều khả năng được ủng hộ bởi chủ nghĩa cá nhân?{
	~Tài sản chung có năng suất cao hơn tài sản tư nhân.
	~Lợi ích công cộng nên được ưu tiên hơn lợi nhuận tư nhân.
	~Các công ty nhà nước nên độc quyền một số ngành công nghiệp.
	~Phúc lợi của xã hội được phục vụ tốt nhất bởi một số cơ quan tập thể như chính phủ.
	=Cần tuân theo hệ tư tưởng thị trường tự do để đạt được mức sống tốt hơn
}


// question: 14272240  name: Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của toàn cầu hóa?
::Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của toàn cầu hóa?::[html]Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của toàn cầu hóa?{
	=Nền kinh tế của các quốc gia là những chỉnh thể tương đối khép kín, tự cô lập với nhau.
	~Văn hóa hữu hình trở nên đồng nhất hơn trên toàn thê giới.
	~Khoảng cách nhận thức đang bị thu hẹp do những tiến bộ trong giao thông vận tải và viễn thông.
	~Rào cản thương mại và đầu tư xuyên quốc gia đang được dỡ bỏ.
}


// question: 15362618  name: Điều nào sau đây không phải là trở ngại khiến các công ty khó đạt được sự phân tán tối ưu các hoạt động sản xuất của họ đến các địa điểm trên toàn cầu?
::Điều nào sau đây không phải là trở ngại khiến các công ty khó đạt được sự phân tán tối ưu các hoạt động sản xuất của họ đến các địa điểm trên toàn cầu?::[html]<p><p>Điều nào sau đây <b>không phải</b> là trở ngại khiến các\ncông ty khó đạt được sự phân tán tối ưu các hoạt động sản xuất của họ đến các địa\nđiểm trên toàn cầu?</p><br></p>{
	=<p>Giảm chi phí vận chuyển<br></p>
	~<p>Quy định của chính phủ.<br></p>
	~<p>Các vấn đề liên quan đến rủi ro kinh tế và chính trị<br></p>
	~<p>Rào cản đầu tư trực tiếp nước ngoài<br></p>
}


// question: 14272252  name: Điều nào sau đây là đúng về hệ thống pháp luật?
::Điều nào sau đây là đúng về hệ thống pháp luật?::[html]Điều nào sau đây là đúng về hệ thống pháp luật?{
	~Tất cả các nước đều có môi trường pháp lý thống nhất như nhau.
	~Không giống như hệ thống kinh tế của một quốc gia, hệ thống pháp lý độc lập với quốc gia hệ thống chính trị.
	=Chính phủ của một quốc gia xác định khung pháp lý trong đó các doanh nghiệp kinh doanh.
	~Sự hấp dẫn của một quốc gia như một trang web hoặc thị trường đầu tư không bị ảnh hưởng bởi hệ thống pháp lý của nó.
}


// question: 15362619  name: Điều nào sau đây mô tả đúng nhất sự thay đổi công nghệ là động lực của toàn cầu hoá?
::Điều nào sau đây mô tả đúng nhất sự thay đổi công nghệ là động lực của toàn cầu hoá?::[html]<p>Điều nào sau đây mô tả đúng nhất sự thay đổi công nghệ là động lực của toàn cầu hoá?<br></p>{
	~<p>Ngành truyền thông đã không theo kịp với các lĩnh vực khác.<br></p>#<p>Chưa chính xác, xem lại chương 1<br></p>
	=<p>Sự phát triển của mạch vi xử lý có lẽ là sự đổi mới đơn lẻ mà quan trọng nhất.<br></p>#<p>CHÍNH XÁC</p>
	~<p>&nbsp;Internet là rất quan trọng đối với các phương tiện truyền thông xã hội và ngành kinh doanh game của nền kinh tế trong nước, nhưng vẫn chưa thấy được tiềm năng của toàn cầu hóa.<br></p>#<p>Chưa chính xác, xem lại chương 1<br></p>
	~<p>Mặc dù có sử dụng rộng rãi container, nhưng chi phí vận chuyển tiếp tục tăng.<br></p>#<p>Chưa chính xác, xem lại chương 1<br></p>
	####<p>HIE1C01Q015<br></p>
}


// question: 15612017  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Thuật ngữ có nghĩa là lệ thường của cuộc sống hàng ngày{
	=Lề thói
	~tập tục
	~giá trị
	~xã hội
}


// question: 15612018  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Là một tập hợp của hai hay nhiều cá nhân có những điểm chung và tương tác với nhau theo những phương thức có sẵn trên cơ sở của một tập hợp chung vể những mong đợi vế nhau.{
	~Giá trị
	~Tập tục
	~Guanxi
	=Tập thể
}


// question: 15612019  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Một hệ thống giá trị và các chuẩn mực được chia sẻ giữa một nhóm người và khi tập hỢp lại thì tạo nên khuôn mẫu cho cuộc sống{
	~giá trị
	~guanxi
	~tôn giáo
	=văn hóa
}


// question: 15612020  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Dịch chuyển xã hội là\:{
	=Phạm vi các cá nhân có thể di chuyển khỏi một tầng lớp mà từ đó họ được sinh ra
	~Một tập hợp niềm tin về những cách ứng xử đúng đắn trong xã hội
	~Xu hướng cá nhân nhận thức về nền tảng tầng lớp của họ
	~Phạm trù xã hội phân cấp thường dựa trên nền tảng gia đình, nghề nghiệp và thu nhập
}


// question: 14272270  name: Hạn chế lớn nhất của lý thuyết Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith mà Lý thuyết ...
::Hạn chế lớn nhất của lý thuyết Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith mà Lý thuyết ...::[html]Hạn chế lớn nhất của lý thuyết Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith mà Lý thuyết về lợi thế tương đối của Ricardo đã khắc phục được đó là\:{
	~Đã đồng nhất chi phí sản xuẩt với tiền lương của công nhân là một
	~Chỉ có hai quốc gia tham gia vào thị trường và chỉ sản xuất hai loại hàng hoá
	=Thương mại quốc tế chỉ xảy ra khi mỗi quốc gia đều có lợi thế tuyệt đối về một trong hai mặt hàng
	~Tất cả các đáp án đều sai
}


// question: 14272247  name: Hệ thống nào sau đây là một phần của nền kinh tế chính trị?
::Hệ thống nào sau đây là một phần của nền kinh tế chính trị?::[html]Hệ thống nào sau đây là một phần của nền kinh tế chính trị?{
	~Hệ thống tôn giáo
	~Hệ thống công nghệ
	~Hệ thống nhân khẩu học
	=Hệ thống pháp luật
}


// question: 14272253  name: Hệ thống pháp luật nào sau đây dựa trên các truyền thống, tiền lệ và phong tụ...
::Hệ thống pháp luật nào sau đây dựa trên các truyền thống, tiền lệ và phong tụ...::[html]Hệ thống pháp luật nào sau đây dựa trên các truyền thống, tiền lệ và phong tục tập quán?{
	=Thông luật
	~Dân luật
	~luật thần quyền
	~luật quân chủ
}


// question: 14272255  name: Hệ thống pháp luật thần quyền được thực hành rộng rãi nhất trong thế giới hiệ...
::Hệ thống pháp luật thần quyền được thực hành rộng rãi nhất trong thế giới hiệ...::[html]Hệ thống pháp luật thần quyền được thực hành rộng rãi nhất trong thế giới hiện đại là gì?{
	~Luật Kitô giáo
	=Luật Hồi giáo
	~Luật của người Do Thái
	~luật Ấn Độ giáo
}


// question: 15362622  name: HIEC02Q003
::HIEC02Q003::[html]<p>Những thiếu sót trong chủ nghĩa trọng thương là thương mại được xem như là<br></p>{
	=<p>một trò chơi có tổng lợi ích bằng không&nbsp;<br></p>
	~<p>một công cụ của chính sách đối ngoại</p>
	~<p>không tương thích với các chính phủ dân chủ<br></p>
	~<p>quan trọng hơn so với vấn đề về chủ quyền chính trị<br></p>
}


// question: 15362624  name: HIEC02Q005
::HIEC02Q005::[html]<p>Trong lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, ông lập luận rằng<br></p>{
	=<p>một quốc gia không bao giờ nên sản xuất hàng hoá ở trong nước mà nó có thể mua với chi phí thấp hơn từ các nước khác<br></p>
	~<p>kiểm soát nhập khẩu nên được sử dụng để duy trì lợi thế tuyệt đối trong sản xuất trong nước<br></p>
	~<p>lợi thế của người đi trước là quan trọng nhất và đó chính là lợi thế tuyệt đối<br></p>
	~<p>một chính phủ nên ngăn cản nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu<br></p>
}


// question: 15362633  name: HIEC03Q010
::HIEC03Q010::[html]<p>Phát biểu&nbsp;nào dưới đây mô tả tốt nhất khái niệm chủ nghĩa cá nhân?<br></p>{
	~<p>&nbsp;Hệ thống chính trị trong đó chính phủ là của người dân, thực hiện trực tiếp hoặc thông qua bầu cử<br></p>
	~<p>Hệ thống chính trị nhấn mạnh tính ưu việt của các mục tiêu tập thể so với mục tiêu cá nhân.<br></p>
	~<p>Hình thức chính phủ trong đó một người hoặc một đảng chính trị thực hiện việc kiểm soát tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực cuộc sống con người và phản đối chế độ đa đảng chính trị <br></p>
	=<p>Triết lý chính trị mà một cá nhân phải được tự do trong việc theo đuổi chính kiến các hoạt động kinh tế và chính trị của mình<br></p>
}


// question: 15362637  name: HIEC03Q015
::HIEC03Q015::[html]<p>Một hình thức chế độ độc tài, trong đó quyền lực chính trị bị độc quyền bởi một đảng, nhóm hay cá nhân chi phối theo nguyên tắc tôn giáo được gọi là<br></p>{
	~<p>độc tài cánh hữu<br></p>
	=<p>&nbsp;độc tài thần quyền<br></p>
	~<p>độc tài của tổ tiên<br></p>
	~<p>độc tài bộ lạc<br></p>
}


// question: 15362641  name: HIEC03Q021
::HIEC03Q021::[html]<p>Trong nền kinh tế hỗn hợp\:<br></p>{
	~<p>nhà nước chỉ vận hành hệ thống giao thông và tiện ích,và không có ngành công nghiệp nào khác.<br></p>
	=<p>nhà nước có thể tiếp nhận các công ty có nguy cơ phá sản.<br></p>
	~<p>nhà nước có vai trò tư vấn quan trọng trong các ngành trọng điểm quốc gia.<br></p>
	~<p>nhà nước sở hữu công ty, nhưng cá nhân tư nhân giữ vai trò tư vấn trong các công ty tập trung vào hàng tiêu dùng.<br></p>
}


// question: 15362642  name: HIEC03Q022
::HIEC03Q022::[html]<p>Quá trình doanh nghiệp nhà nước bán cổ phần của mình cho các nhà đầu tư tư nhân được gọi là ___________<br></p>{
	=<p>Tư nhân hóa<br></p>
	~<p>xây dựng một nền kinh tế chỉ huy<br></p>
	~<p>Chiếm đoạt<br></p>
	~<p>tạo ra tài sản trí tuệ và kinh tế<br></p>
}


// question: 14272262  name: Hình 21- Nếu tỷ lệ trao đổi gần với tỷ lệ trao đổi ban đầu của quốc gia I thì sẽ làm l...
::Hình 21- Nếu tỷ lệ trao đổi gần với tỷ lệ trao đổi ban đầu của quốc gia I thì sẽ làm l...::[html]<p>Ta có năng suất lao động của 2 quốc gia như sau\:<br></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<table border\="0" cellspacing\="0" cellpadding\="0">\n <thead>\n  <tr>\n   <td>\n   <p align\="center"><b>Năng suất lao\n   động&nbsp;</b></p>\n   </td>\n   <td>\n   <p align\="center"><b>&nbsp;Quốc gia 1&nbsp;</b></p>\n   </td>\n   <td>\n   <p align\="center"><b>&nbsp;Quốc gia 2&nbsp;</b></p>\n   </td>\n  </tr>\n </thead>\n <tbody><tr>\n  <td>\n  <p>Sản phẩm (X)/giờ</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1</p>\n  </td>\n </tr>\n <tr>\n  <td>\n  <p>Sản phẩm (Y)/giờ</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2</p>\n  </td>\n </tr>\n</tbody></table>\n\n<p>&nbsp;</p>Nếu tỷ lệ trao đổi gần với tỷ lệ trao đổi ban đầu của quốc gia I thì sẽ làm lợi cho quốc gia nào nhiều hơn?{
	=Quốc gia II sẽ có lợi nhiều hơn.
	~Quốc gia I sẽ có lợi nhiều hơn.
	~Không có quốc gia nào có lợi hơn quốc gia nào
	~Tất cả đều sai
}


// question: 14272261  name: Hình 21-Tỷ lệ nào thì lợi ích của 2 quốc gia bằng nhau
::Hình 21-Tỷ lệ nào thì lợi ích của 2 quốc gia bằng nhau::[html]<p><p>&nbsp;Ta có năng suất lao động của 2 quốc gia như sau\:</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<table border\="0" cellspacing\="0" cellpadding\="0">\n <thead>\n  <tr>\n   <td>\n   <p align\="center"><b>Năng suất lao\n   động&nbsp;</b></p>\n   </td>\n   <td>\n   <p align\="center"><b>&nbsp;Quốc gia 1&nbsp;</b></p>\n   </td>\n   <td>\n   <p align\="center"><b>&nbsp;Quốc gia 2&nbsp;</b></p>\n   </td>\n  </tr>\n </thead>\n <tbody><tr>\n  <td>\n  <p>Sản phẩm (X)/giờ</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1</p>\n  </td>\n </tr>\n <tr>\n  <td>\n  <p>Sản phẩm (Y)/giờ</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2</p>\n  </td>\n </tr>\n</tbody></table>\n\n<p>&nbsp;</p><br></p><b>Tỷ lệ nào thì lợi ích của 2 quốc gia bằng nhau?</b>{
	~4X \= 4Y
	~4X \= 5Y
	~4X \= 6Y
	=Tất cả đều sai
}


// question: 14272264  name: Hình 26 - Khung tỷ lệ trao đổi giữa hai quốc gia
::Hình 26 - Khung tỷ lệ trao đổi giữa hai quốc gia::[html]Cho số liệu như sau\:<p><br></p><p><br>\n</p><table>\n<caption></caption>\n<thead>\n<tr>\n<th scope\="col"><span style\="font-weight\: normal;">Chi phí sản xuất&nbsp;</span></th>\n<th scope\="col"><span style\="font-weight\: normal;">&nbsp;Quốc gia 1&nbsp;</span></th>\n<th scope\="col"><span style\="font-weight\: normal;">Quốc gia 2&nbsp;</span></th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>A (giờ lao động/kg)&nbsp;</td>\n<td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;20</td>\n<td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;60</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>B (giờ lao động/m)</td>\n<td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;30</td>\n<td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;15</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<br><br><p></p><p><b>Khung tỷ lệ trao đổi giữa hai quốc gia là?</b><br></p><p></p>{
	=2B &lt; 3A &lt; 12B
	~B &lt; 3A &lt; 8B
	~A &lt; 4B &lt;10A
	~2A &lt; 5B &lt; 10A
}


// question: 14272263  name: Hình 26 -Mô hình mậu dịch của hai quốc gia là
::Hình 26 -Mô hình mậu dịch của hai quốc gia là::[html]<p>Cho số liệu như sau\:<p><br></p><table><caption></caption><thead><tr><th scope\="col">Chi phí sản xuất&nbsp;</th><th scope\="col">&nbsp;Quốc gia 1&nbsp;</th><th scope\="col">Quốc gia 2&nbsp;</th></tr></thead><tbody><tr><td>A (giờ lao động/kg)&nbsp;</td><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;20</td><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;60</td></tr><tr><td>B (giờ lao động/m)</td><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;30</td><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp;15</td></tr></tbody></table><br><b>Mô hình mậu dịch của hai quốc gia là?</b><br></p>{
	=Quốc gia 1 xuất khẩu A, nhập khẩu B; quốc gia 2\: xuất khẩu B, nhập khẩu A
	~Quốc gia 1 xuất khẩu B, nhập khẩu A;  quốc gia 2\: xuất khẩu A, nhập khẩu B
	~Quốc gia 1 xuất khẩu cả A và B, quốc gia 2 nhập khẩu cả A và B
	~Tất cả đều sai
}


// question: 14272265  name: Hình 26-Với tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích của hai quốc gia bằng nhau?
::Hình 26-Với tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích của hai quốc gia bằng nhau?::[html]<p><p>Cho số liệu như sau\:</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<table border\="0" cellspacing\="0" cellpadding\="0">\n <thead>\n  <tr>\n   <td>\n   <p align\="center">Chi phí sản xuất&nbsp;<b></b></p>\n   </td>\n   <td>\n   <p align\="center">&nbsp;Quốc gia 1&nbsp;<b></b></p>\n   </td>\n   <td>\n   <p align\="center">Quốc gia 2&nbsp;<b></b></p>\n   </td>\n  </tr>\n </thead>\n <tbody><tr>\n  <td>\n  <p>A (giờ lao động/kg)&nbsp;</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;20</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;60</p>\n  </td>\n </tr>\n <tr>\n  <td>\n  <p>B (giờ lao động/m)</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;30</p>\n  </td>\n  <td>\n  <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;15</p>\n  </td>\n </tr>\n</tbody></table>\n\n<br><b>Với tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích của hai quốc gia bằng nhau?</b><br></p>{
	=3A \= 7B
	~3A \= 6B
	~3A \= 4B
	~2A \= 5B
}


// question: 14272289  name: Hình thức dân chủ thuần túy, dựa trên niềm tin rằng
::Hình thức dân chủ thuần túy, dựa trên niềm tin rằng::[html]<p>Hình\nthức dân chủ thuần túy, dựa trên niềm tin rằng\:<br></p>{
	=<p>công\ndân nên được tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định.<br></p>
	~<p>tự\ndo chính trị của công dân nên bị hạn chế<br></p>
	~<p>công\ndân chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế của chính họ và do đó không cần chính\nphủ<br></p>
	~<p><p>một\nngười nên có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tất cả công dân của một quốc gia</p><br></p>
}


// question: 14272256  name: Trong bối cảnh nền kinh tế "tri thức"công nghệ cao, phát biểu nào sau đây là ...
::Trong bối cảnh nền kinh tế "tri thức"công nghệ cao, phát biểu nào sau đây là ...::[html]Trong bối cảnh nền kinh tế "tri thức"công nghệ cao, phát biểu nào sau đây là đúng về sở hữu trí tuệ?{
	=Sở hữu trí tuệ đã trở thành một nguồn giá trị kinh tế ngày càng quan trọng cho các doanh nghiệp.
	~Bảo vệ sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên dễ dàng trong thế kỷ hai mươi mốt.
	~Luật sở hữu trí tuệ hạn chế sự sáng tạo và khả năng tìm kiếm tiểu thuyết của mọi người cách làm việc.
	~Các công ty luôn chọn cách tránh xa các quốc gia nơi luật sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt.
}


// question: 14272250  name: Trong nền kinh tế nào, các chính phủ đôi khi có xu hướng quốc hữu hóa những ...
::Trong nền kinh tế nào, các chính phủ đôi khi có xu hướng quốc hữu hóa những ...::[html]Trong nền kinh tế nào, các chính phủ đôi khi có xu hướng quốc hữu hóa những công ty có vấn đề nhưng lại có vai trò quan trọng đối với lợi ích của quốc gia?{
	~nền kinh tế chỉ huy
	~nền kinh tế kế hoạch tập trung
	~nền kinh tế thị trường thuần túy
	=nền kinh tế hỗn hợp
}


// question: 14272271  name: Xem thương mại quốc tế là trò chơi mang tổng lợi ích bằng không. Đây là hạn ...
::Xem thương mại quốc tế là trò chơi mang tổng lợi ích bằng không. Đây là hạn ...::[html]Xem thương mại quốc tế là trò chơi mang tổng lợi ích bằng không. Đây là hạn chế của học thuyết{
	=Thuyết trọng thuơng
	~Thuyết lợi thế tương đối
	~Thuyết lợi thế tuyệt đối
	~Thuyết H-O
}


// question: 14272238  name: Các nhà quản lý của một doanh nghiệp quốc tế phải quyết định xem có tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và môi trường thấp hơn ở nhiều quốc gia kém phát triển hay không
::Các nhà quản lý của một doanh nghiệp quốc tế phải quyết định xem có tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và môi trường thấp hơn ở nhiều quốc gia kém phát triển hay không::[html]<p>Các\nnhà quản lý của một doanh nghiệp quốc tế phải quyết định xem có tuân thủ các\ntiêu chuẩn lao động và môi trường thấp hơn ở nhiều quốc gia kém phát triển hay\nkhông<br></p>{TRUE####<p>sách p57</p>}


// question: 14272234  name: Có một xu hướng khác trong kinh doanh quốc tế là sự phát triển của các công ty đa quốc gia quy mô vừa và nhỏ (mini MNCs).
::Có một xu hướng khác trong kinh doanh quốc tế là sự phát triển của các công ty đa quốc gia quy mô vừa và nhỏ (mini MNCs).::[html]<p><p>Có một xu hướng khác trong kinh doanh quốc\ntế là sự phát triển của các công ty đa quốc gia quy mô vừa và nhỏ (mini MNCs).</p><br></p>{TRUE####<p>sách p40</p>}


// question: 15612021  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Theo Khảo sát Giá trị Thế giới, khi các quốc gia trở nên giàu có hơn, thường có sự thay đổi xảy ra với "các giá trị truyền thống" liên quan đến tôn giáo, gia đình và quốc gia và hướng tới các giá trị "duy lý lâu dài".{TRUE}


// question: 15612022  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Theo khảo sát giá trị thế giới, những người không thê’ đảm bảo đủ thức ăn hay sự an toàn có xu hướng bài ngoại, có khuynh hướng độc tài, và tin rằng đàn ông làm thủ lĩnh chính trị tốt hơn so với phụ nữ{TRUE}


// question: 15612023  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Việc sử dụng hệ thống thang điểm cũng dạy cho trẻ em giá trị của thành tích cá nhân và sự cạnh tranh.{TRUE}


// question: 15612024  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Trong xã hội Mỹ, mức độ cao của sự dịch chuyển xã hội và sự coi trọng cực đoan đối với chủ nghĩa cá nhân đã dẫn tới hình thành ý thức giai cấp{FALSE}


// question: 15612025  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Tư cách thành viên một giai cấp ở Hoa Kỳ được định hình phần lớn dựa trên nền tảng xuất thân cá nhân và trường lớp, thay vì thành tích kinh tế của cá nhân.{FALSE}


// question: 15612026  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Trong hệ thống giai cấp, các cá nhân sinh ra trong giai cấp ở đáy của hệ thống phản cấp có thể vươn lên cao hơn{TRUE}


// question: 15612027  name: G2.2Văn hóa
::G2.2Văn hóa::Một hệ thống đẳng cấp là một hệ thống phân tầng khép kín mà vị trí xã hội đưỢc quyết định bởi gia đình trong đó một con người được sinh ra{TRUE}


// question: 14272235  name: Nhiều nhà kinh tế, chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng sự thay đổi theo hướng kinh tế toàn cầu hội nhập và phụ thuộc nhau hơn là một xu hướng tích cực
::Nhiều nhà kinh tế, chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng sự thay đổi theo hướng kinh tế toàn cầu hội nhập và phụ thuộc nhau hơn là một xu hướng tích cực::[html]<p><p><span lang\="VI">Nhiều nhà kinh tế, chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng sự thay\nđổi theo hướng kinh tế toàn cầu hội nhập và phụ thuộc</span> nhau<span lang\="VI"> hơn là một\nxu hướng tích cực.</span></p><br></p>{TRUE####<p>sách p44</p>}


// question: 14272237  name: thương mại tự do khuyến khích doanh nghiệp từ các nước phát triển di chuyển cơ sở sản xuất đến các nước kém phát triển, nơi còn thiếu những quy định thỏa đáng vé việc bảo vệ người lao động và môi trường khỏi sự lạm dụng của những kẻ không trung thực.
::thương mại tự do khuyến khích doanh nghiệp từ các nước phát triển di chuyển cơ sở sản xuất đến các nước kém phát triển, nơi còn thiếu những quy định thỏa đáng vé việc bảo vệ người lao động và môi trường khỏi sự lạm dụng của những kẻ không trung thực.::[html]<p>Thương mại tự do khuyến khích&nbsp;doanh nghiệp từ các nước phát triển di chuyển cơ sở sản xuất đến các nước kém&nbsp;phát triển, nơi còn thiếu những quy định thỏa đáng vé việc bảo vệ người lao động&nbsp;và môi trường khỏi sự lạm dụng của những kẻ không trung thực. \n<br><br></p>{TRUE####<p>sách p51</p>}

Ngày 20 tháng 07 năm 2020
Thông qua BCN BM
 (ký và ghi rõ họ tên)



								


